
UBND XÃ ÁI TỬ 

TRẠM Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 04/TTr-TTYTTP 
(Về việc Đăng tải danh sách người 

hành nghề khám chữa bệnh lên công 

thông tin điện tử Sở Y tế) 

Ái Tử, ngày 01 tháng 4 năm 2026 

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Quảng Trị 

 Thực hiện Nghị định 96/NĐ-CP ngày 30/12/2023 về việc Quy định chi tiết 

một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh. 

 Trạm Y tế xã Ái Tử xin gửi bản Danh sách người đăng ký khám bệnh, 

chữa bệnh của Trạm Y tế xã Ái Tử và 02 điểm trạm trực thuộc: Điểm Trạm Y tế 

Triệu Giang, Điểm Trạm Y tế Triệu Long. Kính đề nghị Sở Y tế Quảng Trị 

đăng tải danh sách người đăng ký khám bệnh, chữa bệnh lên cổng thông tin điện 

tử Sở Y tế. (Phụ lục kèm theo) 

 Xin chân thành cảm ơn! 

Nơi nhận:                 
- Như trên; 

- Lưu: TYT. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

Nguyễn Chiến Thắng 

 

 

 

         



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------------------------ 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ  

 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: TRẠM Y TẾ XÃ ÁI TỬ 

2. Địa chỉ: xã Ái Tử, tỉnh Quảng Trị 

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24h/24h 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

STT Họ và tên 

Số giấy phép hành 

nghề/số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh2 

Vị trí chuyên môn3 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

khác (nếu có)4 

Trạm Y tế xã Ái Tử 

1.  Nguyễn Chiến Thắng 0002524/QT-CCHN 
Khám chữa 

bệnh đa khoa 

2,3,4,5,6         

(Sáng 7h-11h30; 

Chiều 13h30-17h; 

Trực 24/24h) 

Giám đốc, Bác sĩ 

điều trị 
Không 

2.  Đặng Thị Lan 0001772/QT-CCHN 
Khám, chữa 

bệnh đa khoa 

2,3,4,5,6         

(Sáng 7h-11h30; 

Chiều 13h30-17h; 

Trực 24/24h) 

Người chịu trách 

nhiệm CMKT, Y sĩ 
Không 

3.  Lê Thị Kim Liên 0002378/QT-CCHN Hộ sinh  

2,3,4,5,6         

(Sáng 7h-11h30; 

Chiều 13h30-17h; 

Trực 24/24h) 

Hộ sinh viên Không 

4.  Lê Văn Tín 
001185/QT-CCHN, 

QĐ 356/QĐ-SYT 

CK Mắt, 

Khám chữa 

bệnh thông 

thường và sơ 

cứu ban đầu  

2,3,4,5,6         

(Sáng 7h-11h30; 

Chiều 13h30-17h; 

Trực 24/24h) 

Y sĩ Không 

5.  Từ Thị Quỳnh Nga 
 1492/CCHN-D-SYT-

QT 

 Chịu TNCM 

về Dược của 

tủ thuốc TYT 

xã 

2,3,4,5,6         

(Sáng 7h-11h30; 

Chiều 13h30-17h; 

Trực 24/24h) 

Phụ trách Dược  Không 

6.  Nguyễn Thị Khánh Linh 
004162/QT-CCHN; 

320/QĐ-SYT 

Khám, phát 

hiện và xử trí 

các bệnh 

thông thường; 

xử trí ban đầu 

một số trường 

hợp cấp cứu 

tại cộng đồng; 

Chuyên khoa 

Y học gia đình 

2,3,4,5,6 

(Sáng 7h-11h30; 

Chiều 13h30-17h) 
Bác sĩ YHDP Không 

Trạm Y tế xã Ái Tử - Điểm Trạm Y tế Triệu Long 

7.  Lê Thị Linh Giang 0002410/QT-CCHN 
Khám, chữa 

bệnh đa khoa 

2,3,4,5,6         

(Sáng 7h-11h30; 

Chiều 13h30-17h; 

Trực 24/24h) 

 Người chịu trách 

nhiệm CMKT, Bác sĩ 

điều trị 
Không 



8.  Nguyễn Thị Thủy 0002479/QT-CCHN Hộ sinh  

2,3,4,5,6         

(Sáng 7h-11h30; 

Chiều 13h30-17h; 

Trực 24/24h) 

Hộ sinh viên  Không 

9.  Nguyễn Thị Thanh Nhàn 0002511/QT-CCHN Hộ sinh 

2,3,4,5,6         

(Sáng 7h-11h30; 

Chiều 13h30-17h; 

Trực 24/24h) 

Hộ sinh viên  Không 

10.  Hoàng Thị Thủy 001610/QT-CCHN Hộ sinh  

2,3,4,5,6         

(Sáng 7h-11h30; 

Chiều 13h30-17h; 

Trực 24/24h) 

Hộ sinh viên  Không 

11.  Nguyễn Thị Mỹ Thành 

0002483/QT-CCHN; 

1476/CCHN-D-SYT-

QT 

Hộ sinh; Chịu 

TNCM về 

Dược của tủ 

thuốc TYT xã 

2,3,4,5,6         

(Sáng 7h-11h30; 

Chiều 13h30-17h; 

Trực 24/24h) 

Hộ sinh viên, Phụ 

trách Dược 
Không 

Trạm Y tế xã Ái Tử - Điểm Trạm Y tế Triệu Giang 

12.  Phan Thị Hồng Lĩnh 0002521/QT-CCHN Hộ sinh  

2,3,4,5,6         

(Sáng 7h-11h30; 

Chiều 13h30-17h; 

Trực 24/24h) 

Hộ sinh viên Không 

13.  Đỗ Thuỷ Hồng Thu  003245/QT-CCHN 

Khám chữa 

bệnh thông 

thường và sơ 

cứu ban đầu  

2,3,4,5,6         

(Sáng 7h-11h30; 

Chiều 13h30-17h; 

Trực 24/24h) 

Người chịu trách 

nhiệm CMKT, Y sĩ 
Không 

14.  Nguyễn Thị Duyên 002629/QT-CCHN 

Khám chữa 

bệnh thông 

thường và sơ 

cứu ban đầu  

2,3,4,5,6         

(Sáng 7h-11h30; 

Chiều 13h30-17h; 

Trực 24/24h) 

Y sĩ Không 

15.  Cao Thị Thùy An 0002509/QT-CCHN Hộ sinh  

2,3,4,5,6         

(Sáng 7h-11h30; 

Chiều 13h30-17h; 

Trực 24/24h) 

Hộ sinh viên  Không 

16.  Hồ Thị Thu Hương 011225/ĐNAI-CCHN 

Theo quy 

định của 

Thông tư số 

26/2015/TTL

T-BYT-BNV 

2,3,4,5,6         

(Sáng 7h-11h30; 

Chiều 13h30-17h; 

Trực 24/24h) 

Điều dưỡng viên  Không 

17.  Nguyễn Thị Diệu Quyên 
1054/CCHN-D-SYT-

QT 

Chịu TNCM 

về Dược của 

Quầy thuốc 

2,3,4,5,6         

(Sáng 7h-11h30; 

Chiều 13h30-17h; 

Trực 24/24h) 

Phụ trách Dược Không 

5. Danh sách đăng ký người làm việc: 

STT Họ và tên 
Văn bằng chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký làm 

việc tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh (ghi cụ 

thể thời gian làm việc) 

Vị trí làm việc4 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác (nếu có)4 

1.  Nguyễn Thị Hồng Minh  
ThS Quản lý Kinh 

tế   

2,3,4,5,6 (Sáng 7h-

11h30; Chiều 13h30-17h) 

Bộ phận Tổ chức 

Hành chính tổng 

hợp 

Không 

2.  Lê Thị Huệ Cao đẳng kế toán 
2,3,4,5,6 (Sáng 7h-

11h30; Chiều 13h30-17h) 

Bộ phận Dân số, 

trẻ em, bảo trợ xã 

hội 

Không 



3.  Nguyễn Thị Bích Vân Cử nhân kinh tế 
2,3,4,5,6 (Sáng 7h-

11h30; Chiều 13h30-17h) 

Bộ phận Dân số, 

trẻ em, bảo trợ xã 

hội 

Không 

4.  Bùi Thị Kim Lan ĐH Công tác xã hội 
2,3,4,5,6 (Sáng 7h-

11h30; Chiều 13h30-17h) 

Bộ phận Dân số, 

trẻ em, bảo trợ xã 

hội 

Không 

5.  Nguyễn Thị Nguồn  Cao đẳng Dược 

2,3,4,5,6 (Sáng 7h-

11h30; Chiều 13h30-17h; 

Trực 24/24h) 

Bộ phận Dược, thiết 

bị y tế, cận lâm sàng 
Không 

6.  Đinh Thị Kim Hằng Cử nhân sinh học 
2,3,4,5,6 (Sáng 7h-

11h30; Chiều 13h30-17h) 

Bộ phận Y tế dự 

phòng - phòng bệnh 
Không 

 Ái Tử, ngày 01  tháng 4 năm 2026 

GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

Nguyễn Chiến Thắng 

 

 


